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NHỮNG NỘI DUNG 
TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LỆNH 34/2007/PL-UBTVQH11 
(Kèm theo Hướng dẫn số 13 - HD/BDVTU, ngày 28/8/2013 của Ban Dân Tỉnh ủy)
PHẦN THỨ NHẤT

Tuyên truyền nội dung Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 trên các trang Website, bản tin, tập san của các đơn vị, các hoạt động, các phong trào, trong sinh hoạt đoàn, hội ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay với nội dung trích trong Pháp lệnh 34/2007 cụ thể như sau:
PHÁP LỆNH 34/2007
Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 3: Về trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã

Khoản 2 Điều 3 quy định: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã.


Khoản 3 Điều 3 quy định: Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã có trách nhiệm giám sát việc thực hiện và tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cấp xã.
Chương III
NHỮNG NỘI DUNG NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH

Điều 12: Giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp

Khoản 3 Điều 12 quy định: Chính quyền cấp xã phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục những cử tri, hộ gia đình chưa tán thành trong việc thực hiện những quyết định đã có giá trị thi hành.

Điều 15: Giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn, biểu quyết

Khoản 3 Điều 15 quy định: Đối với nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 (Khoản 3 Điều 13: Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng) trong Pháp lệnh 34, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì có giá trị thi hành sau khi được Uỷ ban MTTQ cấp xã công nhận.


Điều 16: Việc công nhận những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết

Khoản 3 Điều 16 quy định: Việc công nhận kết quả bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân được thực hiện như sau:


a) Người chủ trì cuộc họp có trách nhiệm báo cáo ngay với Uỷ ban MTTQ cấp xã kết quả bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân;


b) Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, Uỷ ban MTTQ cấp xã phải xem xét, công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 17: Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã

Khoản 1 Điều 17 quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định; phối hợp với Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện; chỉ đạo Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện kế hoạch đã được thông qua.


Khoản 2 Điều 17 quy định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm lập biên bản tổng hợp kết quả về những nội dung đã đưa ra nhân dân toàn cấp xã bàn và quyết định; tổ chức triển khai thực hiện những nội dung đã được nhân dân quyết định; phối hợp với Uỷ ban MTTQ cấp xã tổ chức việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.


Điều 18: Trách nhiệm của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Khoản 1 Điều 18 quy định: Chủ trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình, phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình để nhân dân thực hiện những nội dung quy định tại Điều 10, khoản 1 và khoản 3 Điều 13 của Pháp lệnh này. 
Chương IV
NHỮNG NỘI DUNG NHÂN DÂN THAM GIA Ý KIẾN
TRƯỚC KHI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH


Điều 21: Trách nhiệm của chính quyền cấp xã về tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến

Khoản 2 Điều 21 quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua.
Chương V
NHỮNG NỘI DUNG THAM GIA GIÁM SÁT

Điều 24: Hình thức để thực hiện việc giám sát của nhân dân 

Khoản 2 Điều 24 quy định: Nhân dân trực tiếp thực hiện việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua Uỷ ban MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.


Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.


Điều 25: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giám sát của nhân dân

Khoản 2 Điều 25 quy định: Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân, của Uỷ ban MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28: Hướng dẫn thi hành


Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn những nội dung quy định tại các điều 11, 14, 16, 22 của Pháp lệnh này.
PHẦN THỨ HAI
 Tuyên truyền nội dung Pháp lệnh 34/2007 thông qua các hội nghị, các lớp tập huấn; các hội thi, hội diễn, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm với một số câu hỏi và gợi ý trả lời như sau:
Câu 1: Những nội dung nào nhân dân bàn và quyết định trực tiếp? Bằng những hình thức nào? Những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp có giá trị thi hành trong trường hợp nào?
Trả lời:
1- Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp bao gồm:
Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.
2- Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây:
- Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố.
- Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.
Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức nào do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn xã thì tổ chức lại cuộc họp.
Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.
3- Những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp có giá trị thi hành trong trường hợp sau:
Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp theo quy định của Pháp lệnh này, khi đưa ra để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn xã tán thành thì có giá trị thi hành.
Câu 2: Những nội dung nào nhân dân bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định? Bằng những hình thức nào? Những việc nhân dân bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định có giá trị thi hành trong trường hợp nào?
Trả lời:

1- Những nội dung nhân dân bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định, bao gồm:

- Hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

- Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân
2- Nhân dân bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây:

- Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố.

- Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố thì tổ chức lại cuộc họp.
Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình, trừ việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

3- Những việc nhân dân bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định có giá trị thi hành trong những trường hợp sau:

- Đối với nội dung quy định về hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành thì có giá trị thi hành sau khi UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) ra quyết định công nhận.

- Đối với nội dung quy định về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành thì có giá trị thi hành sau khi UBND xã ra quyết định công nhận.

- Đối với nội dung quy định về việc bầu, bãi nhiệm thành viên Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì có giá trị sau khi UBMTTQ Việt Nam xã công nhận.

Câu 3: Việc công nhận hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố được thực hiện như thế nào?
Trả lời:

Việc công nhận hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố được thực hiện như sau:

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm báo cáo ngay với UBND xã kết quả việc nhân dân bàn và biểu quyết.

- Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, UBND xã phải lập hồ sơ trình UBND cấp huyện.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của UBND xã, UBND cấp huyện phải xem xét, ra quyết định công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Câu 4: UBND xã, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm như thế nào trong việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định?
Trả lời:

Trách nhiệm của UBND xã, Chủ tịch UBND xã trong việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định, bao gồm:

- UBND xã lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định; phối hợp với UBMTTQ Việt nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện; chỉ đạo Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện kế hoạch đã được thông qua; báo cáo HĐND cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung nhân dân bàn và quyết định tại kỳ họp gần nhất của HĐND.

- Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm lập biên bản tổng hợp kết quả về những nội dung đã đưa ra nhân dân toàn xã bàn và quyết định; tổ chức triển khai thực hiện những nội dung đã đưa ra được nhân dân quyết định; phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã tổ chức việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 

Câu 5: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm như thế nào trong việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định?

Trả Lời:

Trách nhiệm của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định, bao gồm: 

- Chủ trì, phối hợp với ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình, phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình để nhân dân thực hiện:

+ Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp.

+ Những nội dung nhân dân bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định về hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân.
- Lập biên bản và kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc của thôn, tổ dân phố.

- Lập biên bản và kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc thuộc phạm vi xã; báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND xã.

- Tổ chức thực hiện những công việc trong phạm vi thôn, tổ dân phố đã được nhân dân quyết định.

Câu 6: Chính quyền xã có những trách nhiệm gì trong việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến? 

Trả lời:

Trong việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến, chính quyền xã có trách nhiệm cụ thể sau:

- UBND xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch để lấy ý kiến nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền xã, trong đó nêu rõ cách thức triển khai, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- UBND xã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua.

- Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình; nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

Trường hợp chính quyền xã quyết định các nội dung quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh này khác với ý kiến của đa số thì phải nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Đối với những nội dung do cơ quan có thẩm quyền giao cho chính quyền xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân thì UBND xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực hiện, trong đó nêu rõ cách thức triển khai, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện; chỉ đạo tổ chức thực hiện, tổng hợp ý kiến và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về kết quả lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn.

- UBND xã báo cáo HĐND cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung đưa ra lấy ý kiến nhân dân tại kỳ họp gần nhất của HĐND. 

Câu 7: Việc giám sát của nhân dân được thực hiện thông qua những hình thức nào? 

Trả lời: 

Nhân dân thực hiện việc giám sát bằng các hình thức sau đây: 

- Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Trình tự, thủ tục hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Nhân dân trực tiếp thực hiện việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận xã, Ban Thanh tra nhân dân 

Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Câu 8: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có những trách nhiệm gì trong việc thực hiện giám sát của nhân dân? 

Trả lời: 

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây: 

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban Thanh tra nhân dân 

- Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, của UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận xã hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. 

- Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hoặc người có hành vi trả thù, trù dập công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật. 

Câu 9: Việc công nhận kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện như thế nào?
Trả lời:

Việc công nhận kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện như sau:

- Người chủ trì cuộc họp thôn, tổ dân phố có trách nhiệm lập biên bản, báo cáo ngay với UBND xã kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, UBND xã phải xem xét, ra quyết định công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Câu 10: Việc công nhận kết quả bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân được thực hiện như thế nào?
Trả lời:

Việc công nhận kết quả bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, được thực hiện như sau:

- Người chủ trì cuộc họp có trách nhiệm báo cáo ngay với UBMTTQ Việt Nam xã kết quả bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhan dân
- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, UBMTTQ Việt Nam xã phải xem xét, công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
PHẦN THỨ BA

Tuyên truyền nội dung Pháp lệnh 34/2007 thông qua các gương người tốt, việc tốt trong thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới đăng trên các Website, bản tin, tập san của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (lựa chọn những mô hình điển hình về thực hiện QCDC ở cơ sở của tập thể, cá nhân ở địa phương, đơn vị gửi về Ban Dân vận để phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng)./.
                                                    BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
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